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TUẦN 31
Ngày soạn: 08/04/2024
Ngày dạy: 15/04/2024                     

     Thứ hai, ngày 15 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng

Sinh hoạt dưới cờ
TỔNG KẾT PHONG TRÀO NHÂN ÁI, SẺ CHIA.

Tiếng Việt
Tập đọc: CÁI KẸO VÀ CON CÁNH CAM ( 2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu. Hiểu các từ ngữ trong bài.

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài đọc. 

- Hiểu câu chuyện khen ngợi tính thật thà đáng yêu của một học sinh. 

II. Đồ dùng dạy - học

- Tivi, thẻ chữ để HS viết ý trả lời đúng (a hoặc b). 

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV cho 2 HS nối tiếp nhau đọc bài “Cái kẹo và con cánh cam”.

* Giới thiệu bài

2. Khám phá và luyện tập

a. Luyện đọc

* GV đọc mẫu, giọng kể chuyện vui, nhẹ nhàng. Lời Hiếu hồn nhiên, lễ phép khi nói với cô, thân thiện, cởi mở khi nói với Quế Lời cô giáo dịu dàng, ân cần. 

* Luyện đọc từ ngữ

- GV đưa các từ khó: màu xanh, vườn cây, mặt trời, mái nhà, khung trống, ngạc nhiên, cười ô, bút màu. 

* Luyện đọc câu

- Cho 1 HS đọc lại toàn bài

+ Bài đọc có mấy câu?

- GV hướng dẫn HS nghỉ hơi ở các câu dài, có nhiều dấu phẩy.

- Đọc  nối tiếp từng câu (đọc liền' 2 câu lời nhân vật- câu 5,6)
	- 2 HS đọc
- HS đọc thầm theo

- HS luyện đọc

- HS nghe 

- HS đọc thầm, xác định câu

- HS luyện đọc câu 2

- HS luyện đọc nối tiếp từng câu (cá nhân, cặp)

- HS đọc nối tiếp câu


Tiết 2

	* Luyện đọc đoạn, bài

-  GV chia đoạn: 3 đoạn 

- Cho HS thi đọc nối tiếp  đoạn

- Cho HS thi đọc cả bài

b. Tìm hiểu bài đọc

- Cho 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 câu hỏi.

- GV hỏi:

+ Ai cho Hiếu mượn bút màu đỏ?

+ Hãy nói lời của Hiếu cảm ơn bạn cho mượn bút?

+ Cô giáo khuyên HS điều gì? Hãy giơ thẻ chọn ý đúng

GV hỏi lại: Cô giáo khuyên HS điều gì?

- GV cho 1 HS hỏi – cả lớp đáp

- Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?

=> Bạn bè cần giúp đỡ nhau. Hiếu không có bút chì đỏ để tô mái nhà, Quế cho Hiếu mượn. Hai bạn đổi bút màu cho nhau nên tranh của cả hai đều đẹp.

c. Luyện đọc lại

- 3 HS đọc bài theo 3 vai: người dẫn chuyện, Hiếu, cô giáo, - 1 tốp nữa đọc lại. 

- Cả lớp và GV bình chọn tốp đọc hay

- Thi đọc cả bài

3.Củng cố. GV nhận xét tiết học
	- HS đánh dấu đoạn

-  HS đọc

- HS đọc cá nhân, nhóm

- Từng cặp HS làm bài trong phiếu, trao đổi ý kiến.
- HS trả lời

+ HS nêu

- Cả lớp ĐT: Đổi bút màu cho nhau để tô. Nhờ đồi bút màu cho nhau, tranh của hai bạn Hiếu và Quế đều được tô màu đẹp
- Hiếu và Quế biết giúp đỡ nhau
- HS thực hiện

- HS thi theo nhóm 4



Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC
I. Yêu cầu cần đạt
 - Đọc đúng bài thơ để nắm nội dung rồi trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến nội dung bài thơ. Viết được tên các đồ vật có trong lớp sau đó đặt câu với các từ em vừa tìm được.

- Nói, viết được 2 - 3 câu nói về đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất.

- Rèn kĩ năng đọc- hiểu; tìm từ, đặt câu. Kĩ năng nói trơn chu, rõ ràng và cách trình bày khi viết 2, 3 câu văn liền nhau.

II. Đồ dùng dạy - học
- GV: Phiếu bài tập.
- HS: VBT 

III. Các hoạt động dạy và học
1.Ổn định tổ chức: Lớp hát 1 bài 

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài.

b. Luyện tập
	Bài 1: Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi.

- GV chiếu bài thơ “Những bức tranh trong lớp em”

- GV cho HS đọc thầm 

- GV đọc mẫu lần 1

- Cho HS đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ.

- Đọc nối tiếp đoạn thơ.

- Đọc toàn bài.

- GV HD HS đọc lướt lại và trả lời câu hỏi.
- GV chốt các ý đúng, tuyên dương HS
	- HS lắng nghe yêu cầu của bài.

- HS quan sát.

- Đọc thầm toàn bài.

- Lắng nghe + Đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp.

- Nối tiếp đọc đoạn.

- Đọc toàn bài.

- HS thực hiện theo HD của GV.

- HS tìm phương án đúng.

	Bài 2: Viết tên 3 đồ vật có trong lớp em vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS nêu miệng những đồ vật có trong lớp em.

- Nhận xét, chốt ý đúng.

- GV HD HS ghi lại vào chỗ chấm.

- GV quan sát, giúp đỡ HS.

- Gọi HS đọc lại, chốt ý đúng.
	- HS  nghe GV đọc yêu cầu.

- HS nêu: Bàn, ghế, bảng, tủ, quạt, ti vi, cây…

- HS ghi lại 3 đồ vật.

- HS đọc.

	Bài 3: Đặt câu em vừa tìm được ở bài tập 2.

- GV nêu yêu cầu, gọi HS nhắc lại yêu cầu của bài.

- GV cho HS nói miệng.

- GV ghi bảng các câu hay.

- Cho lớp đọc lại.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS nghe, nêu lại yêu cầu.

- HS nói miệng. VD: Lớp em có 5 cái quạt trần.

+ Lớp em có rèm rất đẹp.

….

	Bài 4. Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống rồi viêt lời giải câu đố.

Hộp gì chứa đủ ..ác màu

Vẽ hoa, vẽ bướm, vẽ bầu trời xanh

…ùng em tô thắm lá …ành

…ùng em, …ùng bạn học hành thêm ngoan

- GV HD HS tìm hiểu đoạn thơ sau đó tìm chữ thích hợp điền vào chỗ chấm.
	- HS lắng nghe, nắm yêu cầu.

- Đọc đoạn thơ- Điền cho đúng.

Hộp gì chứa đủ các màu

Vẽ hoa, vẽ bướm, vẽ bầu trời xanh

Cùng em tô thắm lá cành

Cùng em, cùng bạn học hành thêm ngoan

Đáp án: Hộp màu

- Đọc lại bài đã hoàn thiện.

	Bài 7: Nói 2-3 câu về một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

- GV yêu cầu HS nêu các đồ dùng học tập của em.

- Em thích nhất đồ dùng nào? Vì sao?

- Em đã sử dụng và bảo quản các đồ dùng đó như thế nào?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa nêu các đồ dùng học tập trong tranh.

- Yêu cầu HS chọn 1 đồ dùng mà em yêu thích để nói dựa vào các câu trả hỏi vừa trả lời GV.

- Nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét giờ học.
	- HS nêu: Bút, hộp bút, thước kẻ…

- HS nêu.

- HS quan sát tranh, nêu các đồ dùng trong tranh.

- HS thực hiện.





Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
UỐNG THUỐC ĐÚNG CÁCH.

Ngày soạn: 08/04/2024
Ngày dạy: 16/04/2024                     

     Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng việt

Chính tả (tập chép): CÔ VÀ MẸ

I. Yêu cầu cần đạt
- Chép đúng, trình bày sạch 4 dòng thơ bài Cô và mẹ, khoảng 15 phút, không mắc quá 1 lỗi. Viết đúng các từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k dưới mỗi hình. 


- Rèn cho HS có tính tính tự giác.

- Cẩn thận, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt đông của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	

	2. Bài mới  

- GV cho cả lớp nghe, hát bài Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. GV nêu y/c của tiết học. 
	

	* Tập chép 

- GV đọc bài Cô và mẹ.

- GV chỉ từng tiếng HS dễ viết sai: cũng là, cô giáo, đến trường, mẹ hiền.

- GV: Bài thơ nói về điều gì? 
	- Cả lớp đọc lại bài thơ. 

- Cả lớp đọc.

- HS trả lời

	- Giao việc.

- HD cách trình bày.
- GV đọc cho HS soát lỗi.

- GV có thể chiếu bài của HS lên bảng, chữa lỗi, nêu nhận xét chung. 
	- HS chép bài vào vở

- HS viết xong, nhìn sách, tự sửa bài hoặc nghe GV đọc, soát lỗi. 

- HS đổi vở, xem lại bài viết của nhau. 

	* Làm bài tập chính tả 

- Viết vào vở: Bạn Trung mang gì đi học? 

- GV nhắc HS: các từ cần điền đều chứa tiếng bắt đầu bằng c hay k. 

- GV phát phiếu khổ to in BT 2 cho 1 HS.

- GV: Những chữ nào bắt đầu bằng c? Những chữ nào bắt đầu bằng k? 
	- 1 HS đọc yc: bảng con. 

- HS làm bài vào vở Luyện viết 1, tập hai. 

- HS làm bài trên phiếu gắn bài lên bảng lớp

- Cả lớp đọc lại đáp án. 

	3. Củng cố

- Tuyên dương những HS viết đẹp, nắn nót.
	


_________________________________

Tiếng việt

Tập viết: TÔ CHỮ HOA M, N ( 1 tiết)
I.  Yêu cầu cần đạt
- Biết tô các chữ viết hoa M, N theo cỡ chữ vừa và nhỏ. Viết đúng từ ngữ, câu ứng dụng: mặt trời, màu xanh; Mái nhà ngói mới đỏ tươi. bằng chữ thường, cỡ nhỏ; rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

- Tự học, tự giải quyết vấn đề
- Tự tin khi nhận xét bài bạn và bài của mình.

II. Đồ dùng dạy học

- Chữ mẫu, bài hát. Bảng phụ. Vở Luyện viết.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra đồ dùng của HS.
	

	2. Bài mới  

* Giới thiệu bài 

- GV giới thiệu lên bảng chữ in hoa M, N. 
	- HS nhận biết đó là mẫu chữ in hoa M, N.

	* Khám phá và luyện tập 

+ Tô chữ hoa M, N

 - GV vừa mô tả, vừa tô theo từng nét: Chữ viết hoa M, N.
	- HS quan sát, HS tô các chữ viết hoa 

	+ Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ) 

- GV HD HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ (tiếng), cách nối.
- Bao quát giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Nhận xét bài của HS.
	- HS đọc từ ngữ, câu (cỡ nhỏ): mặt trời, màu xanh, Mái nhà ngói mới đỏ tươi.

- HS viết vào vở Luyện viết 1.
- Nhận xét bài bạn và bài của mình.

	3. Củng cố. GV nhận xét giờ học.
	



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG


Toán
LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản. Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.

- Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.

- Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con, que tính, tivi, máy tính.

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Thực hành

* Bài l: Tính

- GV chốt các cách nhẩm.
- GV HD HS tính nhẩm bằng cách đếm bớt, trong đó sử dụng Bảng sổ từ 1 đến 100.
* Bài 2: Chọn kết quả

- GV tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS.

* Bài 3: Tính

- Ở bài này, HS lần đầu tiên được tiếp xúc với dạng bài yêu cầu thực hiện liên tiếp hai phép tính, trong đó có cả phép tính cộng và phép tính trừ, theo thứ tự hiện liên tiếp hai phép tính, nhưng hoặc chỉ có một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ. Vì vậy, GV cần nhấn mạnh thứ tự thực hiện phép tính cho HS.

* Bài 4: Tính
- GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính.

3. Vận dụng

* Bài 5: GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

4. Củng cố: GV nhận xét giờ học. 
	- Cá nhân HS thực hiện các phép tính 6 - 4 = ?; 76 - 4 = ?

- HS thảo luận nhóm. Chia sẻ trước lớp.

- HS thực hiện các phép tính nêu trong bài rồi chọn kết quả đúng, nói cho bạn nghe quả táo treo phép tính ứng với chậu nào.

- HS cùng nhau kiểm tra lại kết quả.

HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. 
- Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti-mét (theo mẫu).

- Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra HS viết phép tính thích hợp và trả lời

- HS lắng nghe và trả lời.



Ngày soạn: 08/04/2024
Ngày dạy: 17/04/2024                     

     Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục
ÔN ĐÁ BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN
I. Yêu cầu cần đạt

- Ôn lại các động tác đá bóng bằng lòng bàn chân. Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
- HS tự chủ và tự học, biết giao tiếp và hợp tác với bạn và cô, biết tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.
- Tích cực trong tập luyện TDTT và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”

2. Phần cơ bản:

- Ôn các động tác đá bóng bằng lòng bàn chân.

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “lăn bóng”.

3. Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.  Nhắc HS về tự ôn ở nhà
	- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS tập lại các động tác.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- Về ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua, trình diễn

- HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc         



Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng Việt
Tập đọc: GIỜ HỌC VẼ (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt

- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu. Hiểu các từ ngữ trong bài. Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài. Hiểu nội dung câu chuyện: Bạn bè cần giúp đỡ, hỗ trợ nhau.

- HS trả lời được các vấn đề GV đưa ra, biết giúp đỡ bạn trong học. Mạnh dạn chia sẻ vấn đề trước lớp.

- Biết yêu thương, giúp đỡ nhau.

II. Đồ dùng dạy – học 

- Tivi, máy tính, bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	                                                          Tiết 1

1. Khởi động

- Giới thiệu bài

2. Khám phá và luyện tập

a. Luyện đọc

- GV đọc mẫu

- Luyện đọc từ ngữ: màu xanh, vườn cây, mặt trời, mái nhà, khung trồng, ngạc nhiên, cười ồ, bút màu.

- Luyện đọc câu 

+ GV: Bài có 14 câu. 

                                                        Tiết 2

- Thi đọc 3 đoạn; thi đọc cả bài (quy trình đã hướng dẫn

b. Tìm hiểu bài đọc

- GV cho HS đọc câu hỏi 

- GV cho HS trả lời từng câu hỏi
- GV: Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?

- GV kết luận lại ý đúng.
c. Luyện đọc lại (theo vai). 

- GV HD đọc phân vai

- Cả lớp và GV bình chọn tốp đọc hay

3. Củng cố

- Khen ngợi những HS tích cực.

- Đọc lại bài đọc cho bạn bè, người thân nghe
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, đọc thầm theo

- HS luyện đọc

- HS đọc vỡ từng câu 

- Đọc tiếp nối từng câu 

- HS thi đọc theo đoạn, cả bài

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 câu hỏi. 

- Từng cặp HS trao đổi, trả lời từng câu hỏi. 

- HS trả lời
- 1 tốp (3 HS) đọc bài theo 3 vai người dẫn chuyện, Hiếu, cô giáo. 

- 1 tốp nữa đọc lại. 





Ngày soạn: 08/04/2024
Ngày dạy: 18/04/2024                     


     Thứ năm, ngày 18 tháng 04 năm 2024
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG


 I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển  giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.



II. Đồ dùng dạy và học


- Phiếu, bộ đồ dùng toán, bảng con.

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Thực hành, luyện tập

Bài l: Đặt tính rồi tính

- GV cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm, chuẩn bị sẵn các thẻ ghép tính, một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả và ngược lại. 
- HS tự viết phép tính với chú ý là phép tính không nhớ, rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.

Bài 2: Chọn kết quả đúng

Bài 3. HS thực hiện thao tác: Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?

Bài 4: GV cho HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.

3. Củng cố

Bài học hôm nay, em thích nhất bài nào? Vì sao?
- Nhận xét giờ học.
	- HS đặt tính rồi tính ra vở hoặc ra nháp.

- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- HS nhận xét khó khăn, sai lầm.

- Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài 

- Nói cho bạn nghe quả bóng nào tuơng ứng với rổ nào.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra 

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời

- HS trả lời.




Đạo đức
PHÒNG, TRÁNH BỊ BỎNG  (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được những hành vi nguy hiểm, có thể gây bỏng. Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để phòng tránh bị bỏng 

- HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề và giao tiếp

- Trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh ảnh, clip về một số tình huống, hành động nguy hiểm, có thể gây bỏng.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Y/c HS nêu các bước xử lí khi bị bỏng

2. Luyện tập

- GV yêu cầu HS quan sát các tranh ở SGK và cho biết tình huống xảy ra trong mỗi tranh. 

- GV giới thiệu để HS nắm rõ được nội dung các 3 tình huống.
- GV phân công mỗi nhóm HS thảo luận, đóng vai và xử lí một tình huống. 

- HS làm việc nhóm theo sự phân công của GV. 

- GV gọi các nhóm lên đóng vai thể hiện cách ứng xử đã chọn. 

- GV cho cả lớp cùng thảo luận.
1, Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm bạn không ? Vì sao ? 

2, Em có cách ứng xử nào khác không ? Đó là cách ứng xử như thế nào ? 

- GV gọi HS trả lời.

- GV nhận xét chung và kết luận các tình huống. 

*  Vận dụng trong giờ học:

- GV tổ chức cho HS thực hành sơ cứu khi bị bỏng theo cặp hoặc theo nhóm. 

* Vận dụng sau giờ học:

 GV hướng dẫn HS: Về nhà, nhờ bố mẹ HD cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình có nguy cơ gây bỏng.

 - Thực hiện: Không chơi đùa, lại gần bếp đang đun nấu, phích nước sôi, nồi nước sôi, bàn ủi vừa sử dụng, ống pô xe máy vừa đi về, ...

3. Củng cố. GV nhận xét tiết học
	- HS nêu

- HS nêu ý kiến. 

- HS lắng nghe

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm.
- HS lên đóng vai.

- HS thảo luận

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS thực hiện


Tiếng Việt
Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐI TÌM VẦN “ÊM” 
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nghe hiểu câu chuyện Đi tìm vần “êm”. Nhìn tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Bước đầu biết thay đổi giọng để phân biệt lời của người dẫn chuyện, lời của Tết, lời của bà ngoại, của má.

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Việc học của Tết thật vui. Mọi người trong gia đình đều hào hứng ủng hộ, giúp đỡ Tết.

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin, sôi nổi hơn.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học

- 6 tranh minh họa truyện phóng to.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Hoạt động 1:  Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện.

* Hoạt động 2:  Khám phá và luyện tập

- Nghe kể chuyện: GV kể chuyện 3 lần, kết hợp giải nghĩa từ ngữ, đám giỗ; têm trầu; mắm nêm.
	- HS nhắc lại tên chuyện.

	- GV chỉ tranh và hỏi lần lượt các câu hỏi có liên quan đến nội dung tranh.
	- HS theo dõi và trả lời theo y/c của GV.

	+ Kể chuyện theo tranh

- GV cất tranh, 1 HS giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện 


	- Mỗi HS nhìn 2 - 3 tranh, tự kể chuyện. 

- HS kể chuyện theo tranh bất kì 

- 2 hoặc 3 HS nhìn 6 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện. 

	+ Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- GV: Câu chuyện cho thấy bạn Tết là HS thế nào? 

+ Trong gia đình giúp đỡ Tết thế nào?

 GV: Tết rất chăm lo học hành. Việc học rất vui. Gia đình ai cũng sẵn sàng, vui vẻ giúp đỡ Tết.
	+ Tết rất lo học, chăm học.

+ Mọi người ai cũng nhiệt tình, hào hứng giúp đỡ Tết. 

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay trong tiết học. 

	* Hoạt động 3: Củng cố: GV dặn HS chuẩn bị cho bài kể Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon. 

- Nhắc lại y/c chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo 
	- Tìm và mang đến lớp một quyển sách về kiến thức hoặc kĩ năng sống để giới thiệu, đọc hoặc kể cho các bạn nghe.


_______________________________

Tiếng việt

Tập viết: TÔ CHỮ HOA O, Ô, Ơ 
          I. Yêu cầu cần đạt 
- Biết tô các chữ viết hoa O, Ô, Ơ theo cỡ chữ vừa và nhỏ. Viết đúng các từ, câu ứng dụng (quyển vở, mát rượi; Ở trường vui như hội) bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

- Tự học, tự giải quyết vấn đề
- Tự tin khi nhận xét bài bạn và bài của mình.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết mẫu chữ viết hoa O, Ô, Ơ đặt trong khung chữ ;từ, câu ứng dụng cỡ nhỏ.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Bài mới  

- Giới thiệu bài
	

	- Khám phá và luyện tập 

* Tô chữ viết hoa O, Ô, Ơ 

- GV đưa lên bảng chữ viết hoa O, Ô, Ơ, vừa mô tả vừa cầm que chỉ tô theo từng nét.
	- HS quan sát cấu tạo nét chữ và cách tô.

	- Bao quát giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Nhận xét bài của HS.
	- HS tô các chữ viết hoa O, Ô, Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Nhận xét bài bạn và bài của mình.

	* Viết từ ngữ, câu ứng dụng (cỡ nhỏ) 

- GV HD HS nhận xét độ cao của các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ (tiếng); cách nối nét, viết liền mạch các chữ cái, vị trí đặt dấu thanh.
	- HS đọc từ ngữ, câu (cỡ nhỏ): quyển vở, mát rượi, ở trường vui như hội.

- HS viết vào vở Luyện viết 

	3. Củng cố. GV nhận xét tiết học. 
	



Ngày soạn: 08/04/2024
Ngày dạy: 19/05/2024
Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Tiếng Việt
Tự đọc sách báo: ĐỌC SÁCH VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG SỐNG. 
I. Yêu cầu cần đạt 
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn một quyển sách về kiến thức hoặc kĩ năng sống (KNS) mình mang tới lớp. 

- Đọc cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Đọc cho các bạn nghe bài thơ yêu thích.  

- Biết hợp tác với thầy cô, bạn bè để đọc sách. Chú ý lắng nghe và thực hiện hướng dẫn của GV.

II. Đồ dùng dạy - học 

- Một số đầu sách (thơ) hay, phù hợp với lứa tuổi.  

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của GV 

	1. Giới thiệu bài. 

2. Luyện tập 

* Tìm hiểu yêu cầu của bài học  

+ Cả lớp đọc tên các quyển sách được giới thiệu trong SGK để hiểu thế nào là Sách về kiến thức và KNS.

- GV HD cuốn sách dạy các em biết nói lời từ chối, tạm biệt, cung cấp nhiều KNS bổ

ích,... 

* Giới thiệu sách  

- GV kiểm tra các nhóm đã trao đổi sách, hỗ trợ nhau đọc sách như thế nào. 

- YC mỗi HS đặt sách trước mặt; kiểm tra sự chuẩn bị của HS, xem các em có mang đến lớp đúng loại sách về kiến thức và KNS không GV chấp nhận nếu HS mang loại sách khác, không phải là sách về kiến thức và KNS. 

* Tự đọc sách 

- GV dành thời gian cho HS tự đọc sách; nhắc HS nên đọc kĩ một mẩu chuyện hoặc thông tin thú vị để tự tin, đọc to, rõ trước lớp. 

- GV giúp HS chọn đoạn đọc.  

* Đọc cho các bạn nghe (BT 4) 

- Từng HS đứng trước lớp đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. Mỗi HS đọc xong, các bạn có thể đặt câu hỏi để hỏi thêm. 

 3. Củng cố 

- GV khen ngợi những HS đã thể hiện tốt trong giờ học.  

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo tuần sau.
	- HS đọc 4 yêu cầu của bài học trong SGK. 

- HS đọc yêu cầu. 

- Mười vạn câu hỏi vì sao, Hướng tới tương lai, Bách khoa thư an toàn 

cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, Kĩ năng trong sinh hoạt thường ngay, Kĩ năng giao tiếp. Lời từ chối, Lời tạm biệt. 

 - HS đặt sách trước mặt. 

- Một vài HS giới thiệu trước lớp quyển sách của mình.  

- HS tự đọc sách  

- Lần lượt từng HS đọc lại to, rõ những gì vừa đọc 
- Cả lớp bình chọn bạn đọc to, rõ, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị.  

- HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau. 



Tự nhiên và xã hội
GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt , hành động nào là xấu đối với trẻ em. 

- Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

 II. Đồ dùng dạy học
- Loa và thiết bị phát bài hát. Khăn mặt. Nước sạch.

III. Các hoạt động dạy học                 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Thực hành bảo vệ sự an toàn cho bản thân 

Hoạt động 3: Thực hành ba bước giữ an toàn cho bản thân 

 Bước 1: Làm việc cả lớp
- GV hướng dẫn HS đọc bài.

- Các bạn khác và GV nhận xét (nếu cần GV có thể làm mẫu cho HS quan sát ). 

Bước 2: Làm việc theo nhóm 

- GV hỗ trợ và uốn nắn (nếu cần ).

- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, góp ý lẫn nhau. 

- GV nhắc  HS, khi gặp tình huống nguy hiểm các em cần nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ kịp thời. Nếu nói một lần chưa được thì các em cần nhắc lại nhiều lần với những người tin cậy khác hoặc gọi điện thoại đến số 111 cho tới khi nhận được sự giúp đỡ…
- GV yêu cầu HS ghi nhớ những kiến thức ở trang 125.

3.Củng cố

- Qua bài học này em rút ra được điều gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS hát

- HS đọc chỉ dẫn thực hành ba bước phòng tránh bị xâm hại ở trang 125. 

- Một số HS xung phong lên thể hiện trước lớp 

- Cùng với việc luyện tập nêu trên, HS trao đổi với các bạn trong nhóm tên ba người em tin cậy và cho biết họ là ai, họ có quan hệ với em như thế nào.

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe.



Sinh hoạt lớp
KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 
KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG
I. Yêu cầu cần đạt


- HS trình bày được các bài hát thể hiện tình cảm yêu thương của bản thân với mọi người.

II. Đồ dùng dạy học
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. Các hoạt động dạy học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt

* Nhận xét trong tuần 31

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo: Đi học chuyên cần. Tác phong, đồng phục. Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập. Vệ sinh.  GV nhận xét qua 1 tuần học.
* Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
3. Phương hướng tuần 31

- Thực hiện dạy tuần 31, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

4. Khúc hát yêu thương

- Căn cứ vào danh mục các bài hát lớp 1 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và các bài hát dành cho thiếu nhi, GV lựa chọn các bài hát có liên quan tới lòng yêu thương, hướng dẫn HS tập và trình bày các bài hát này (Cả nhà thương nhau - Phan Văn Minh, Ba ngọn nến lung linh – Ngọc Lễ, Chim vành khuyên – Hoàng Vân).

- GV nhận xét giờ sinh hoạt.
	 

- Các tổ trưởng tổ, phó báo cáo các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS tập và trình bày bài hát theo gợi ý của học sinh.



Buổi chiều

Toán
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
I. Yêu cầu cần đạt

           - Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần. Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Nôi dung tích hợp Stem: Xác định được thứ, ngày khi xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày). Làm quen với lịch học tập hoặc công việc cá nhân trong tuần. Nhận biết được một số ngày lễ lớn trong năm của Việt Nam.

- Sử dụng các thuật ngữ: hôm qua, hôm nay, ngày mai kết hợp với tên gọi các ngày trong tuần.

- Phát triển các năng lực toán học. Biết giải quyết vấn đề toán học, tư duy và lập luận toán học.

II. Đồ dùng dạy và học

- Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay. GV chuẩn bị 1 quyển lịch bóc hàng ngày.

III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động

· Cho HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
	- HS quan sát 

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

- Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày
	

	- Cho HS chia sẻ theo cặp: “Kể tên các ngày trong một tuần lễ”.

- Cho HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.
	-  HS chia sẻ theo cặp

- HS trả lời câu hỏi

	- GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.
	

	* Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch

a, Cho HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
	- Cho HS quan sát 

	- GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
	- HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.

	- Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
	- HS nhắc lại



	- Cho HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
	- HS quan sát

	- Cho HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.


	- HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.

	b, Thực hành xem lịch

· HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.
	- Thực hành đọc

	3. Luyện tập

* Bài 1: Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp: Kể tên các ngày trong tuần lễ.
	- HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

	a, Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
	- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	* Bài 2: Cho HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
	- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

	* Bài 3: Cho HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

- GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
	-  HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.



	* Bài 4: HS thực hiện các thao tác: Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
4. Thực hành 

- GV cho HS thực hành làm tờ lịch như đã được chuẩn bị từ trước để trang trí vào góc stem của lớp mình và góc học tập của mình.
	- HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.

- HS thực hành trang trí trên tờ lịch.

	5. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?

- GV nhận xét giờ học.
	



Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
Ôn lại những kiến thức đã học về:

- Các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan. Các việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

- Củng cố kĩ năng sưu tầm, xử lý thông tin.

- Thể hiện được thái độ và việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân và phòng tránh bị xâm hại.

II. Đồ dùng dạy học
- Các hình trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Các hoạt động chính

* Hoạt động 1: Hỏi – đáp về các bộ phận bên ngoài cơ thể và các giác quan

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện các việc sau:

+ Đặt các câu hỏi và trả lời về các bộ phận bên ngoài cơ thể.

+ Nói tên các giác quan phù hợp với mỗi hình.
Bước 2: Làm việc cả lớp

- Đại diện các nhóm có thể đặt câu hỏi về các bộ phận bên ngoài cơ thể hoặc về các giác quan và chỉ định các bạn ở nhóm khác trả lời. Bạn trả lời đúng tiếp tục đặt câu hỏi và gọi bạn khác trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả ôn tập của HS cả lớp.

* Hoạt động 2: Hỏi – đáp về những việc cần làm để giữ cơ thể khoẻ mạnh

Bước 1: Làm việc theo cặp

- HS nói với nhau về những việc các em thường làm ở nhà để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV phát cho mỗi HS một Phiếu tự đánh giá về giữ gìn vệ sinh thân thể để HS tự đánh giá.

3. Củng cố. GV nhận xét tiết học
	HS hát

- HS thảo luận nhóm đôi các câu hỏi GV đưa ra 

- Đại diện các nhóm trình bày, các bạn trong nhóm phối hợp

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS thảo luận nhóm đôi nội dung GV đưa ra

- HS điền phiếu đánh giá theo HD của GV



Thể dục
LÀM QUEN ĐÁ BÓNG BẰNG LÒNG BÀN CHÂN VÀO CẦU MÔN
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn. 

- HS có tính tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác tốt với bạn và cô, biết tự chăm sóc sức khoẻ. Nắm được các tư thế vận động cơ bản.

- Tích cực trong tập luyện TDTT và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Trò chơi “mèo đuổi chuột”

2. Phần cơ bản:

- Động tác đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn.

* Luyện tập
Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm
- Thi đua giữa các tổ
* Trò chơi “dẫn bóng”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

- GV HD HS về tự ôn ở nhà.
	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh

GV thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- Về ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

   - ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua, trình diễn

 - Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

         



	
	Kiểm tra ngày 10/4/2024

TTCM:
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Phạm Thị Hằng
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